
Phụ lục 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGHỆ AN                 

 CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y                                

Lở mồm long 

móng trâu bò, 

25 liều/lọ

Viêm da nổi 

cục trâu, bò, 

25 liều/lọ

Dịch tả Lợn, 

10 liều/lọ

Tụ huyết trùng 

lợn, 10 liều/lọ

1 Quế Phong 9.500 7.000 2.040 2.040

2 Kỳ Sơn 14.700 9.700 - -

3 Quỳ Châu 6.825 5.000 - -

4 Quỳ Hợp 5.225 5.000 - -

5 Tương Dương 7.675 - - -

6 Thanh Chương 875 600 - -

7 Con Cuông 6.750 4.750 - -

51.550 32.050 2.040 2.040

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

Tổng cộng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN KHAI VẮC XIN MIỀN NÚI  TIÊM PHÒNGVỤ XUÂN NĂM 2023 (ĐỢT 2)

(Các xã miền núi thuộc Khu vực III theo QĐ 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021)

(Kèm theo Công văn số      /CNTY-QLDB ngày     4/2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An)

TT Tên huyện Ghi chú

Loại vắc xin (liều)

Ghi chú: Vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò tiêm phòng 01 mũi/năm
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